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ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

1. THÔNG TIN VỀ  MÔN HỌC

1.1 Tên môn học: CTXH VỚI NGƯỜI CAO TUỔI
Mã môn học: 
1.2 Khoa/Ban phụ trách: Khoa XHH – CTXH – ĐNA 
1.3 Số tín chỉ: 03 LT 
2. MÔ TẢ MÔN HỌC

· Ngày nay vai trò của nhân viên CTXH làm việc với  người cao tuổi ngày càng được quan tâm. Dự báo dân số Việt Nam đang già hóa và người cao tuổi sẽ đạt tỷ lệ trên 10% dân số vào những năm tới. Những năm gần đây tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam được nâng cao và nhu cầu của người cao tuổi ngày càng đa dạng. Một tỷ lệ lớn người cao tuổi không tiếp cận được với các dịch vụ an sinh xã hội đòi hỏi cần được sự hỗ trợ từ bên ngoài và của các gia đình. Công tác xã hội với người cao tuổi là một lĩnh vực ứng dụng các phương pháp CTXH vào gia đình giúp cho các thành viên trong gia đình có khả năng ứng phó thích hợp với điều kiện và những thay đổi trong gia đình khi gia đình có người cao tuổi và hỗ trợ người cao tuổi có được cuộc sống hạnh phúc trong những năm cuối đời.
3. MỤC TIÊU MÔN HỌC

3.1. Mục tiêu chung

· Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản để giải thích vấn đề của thân chủ một cách khoa học bằng cách dựa trên những cơ sở lý luận của các lý thuyết. Ngoài ra, môn học còn chú trọng đến việc lập kế hoạch hỗ trợ cho thân chủ dựa trên cách tiếp cận khác nhau của mỗi lý thuyết

3.2. Mục tiêu cụ thể:

3.2.1. Kiến thức

· Nhận thức rõ đây là một trong những lĩnh vực chính của công tác xã hội

· Hiểu được mục đích, các nguyên tắc cơ bản và đối tượng của công tác xã hội với người cao tuổi
· Nhận biết được các nhu cầu của người cao tuổi 
· Thực hiện được cách đánh giá và phương pháp làm việc với từng cá nhân người cao tuổi hay với nhóm người cao tuổi tại cộng đồng và tại các trung tâm chăm sóc
· Sử dụng có chọn lọc và đánh giá được được các phương pháp, các công cụ sử dụng trong Công tác xã hội như: sơ đồ thế hệ, sơ đồ sinh thái, thiết kế và lập kế hoạch hỗ trợ, kỹ thuật tiếp xúc với người cao tuổi
3.2.2. Kỹ năng 

· Phân tích, lựa chọn và kết hợp các lý thuyết để giải thích vấn đề và lập kế hoạch hỗ trợ hiệu quả

· Giao tiếp tốt để hỗ trợ thân chủ tự phát hiện, tự giải quyết vấn đề của bản thân

· Làm việc được với người cao tuổi bị suy giảm trí nhớ ở giai đoạn cuối đời 
3.2.3. Thái độ

· Làm việc đúng theo quy chuẩn nghề nghiệp, luôn thực hiện tốt việc lắng nghe, thấu cảm...

· Làm việc nghiêm túc, bảo vệ bí mật thông tin thân chủ

· Tự học và tự nâng cao trình độ qua thực hành
4. NỘI DUNG MÔN HỌC

	STT
	Tên chương
	Mục, tiểu mục
	Số tiết
	Tài liệu 
tự học

	
	
	
	TC
	LT
	BT
	TH
	

	1. 
	Chương 1:
Tổng quan về Người cao tuổi và  công tác xã hội 

	1. Tình hình chung trên thế giới
2. Tình hình chung tại Việt Nam

3. Các vấn đề trong sinh hoạt

4. CTXH với người cao tuổi
	5
	4
	1
	
	

	2. 
	Chương 2:

Tuổi già và sự thay đổi về thể chất
	1. Khái niệm về tuổi già
2. Thể chất và sự lão hóa
	5
	4
	1
	
	

	3. 
	Chương 3:

Sự điều chỉnh tâm lý khi cao tuổi
	1. Trí nhớ và trí thông minh

2. Học tập

3. Suy giảm trí nhớ

4. Trầm cảm

5. Mê sảng

6. Rối loạn lo âu 
	5
	4
	1
	
	

	4. 
	Chương 4:

Điều chỉnh môi trường sống khi cao tuổi

	1. Tầm quan trọng của điều chỉnh môi trường sống

2. Điều kiện kinh tế

3. Sự thay đổi của giác quan và điều chỉnh môi trường sống
	5
	4
	1
	
	

	5. 
	Chương 5:

Lão hóa thành công
	1. Quan niệm về sức khỏe
2. Lão hóa thành công về mặt thể chất

3. Lão hóa thành công về mặt tâm lý
	5
	4
	1
	
	

	6. 
	Chương 6:

Thực hành CTXH với người cao tuổi

	1. Đặc tính của người cao tuổi

2. CTXH cá nhân

3. CTXH nhóm

4. Các biện pháp can thiệp thay thế
	5
	4
	1
	
	

	7. 
	Chương 7:

Lạm dụng chất gây nghiện, tự tử và ngược đãi người cao tuổi
	1. Lạm dụng chất gây nghiện
2. Tự tử

3. Ngược đãi
	5
	4
	1
	
	

	8. 
	Chương 8:

Hỗ trợ trong giai đoạn cuối đời
	1. Chăm sóc cuối đời

2. Cận tử

3. Mất mát

4. Các vấn đề liên quan đến đạo đức
	5
	4
	1
	
	

	9. 
	Chương 9:

Hỗ trợ người chăm sóc
	1. Yếu tố giới

2. Stress

3. Hỗ trợ người chăm sóc
	5
	4
	1
	
	


Ghi chú: TC: Tổng số tiết; LT: lý thuyết; BT: bài tập; TH: Thực hành.
5. TÀI LIỆU THAM KHẢO
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6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
Quy định thang điểm :10
	STT
	Hình thức đánh giá
	Trọng số

	1
	Kiểm tra giữa kỳ : tính điểm trung bình các bài tập nhóm tại lớp
	30%

	2
	Thi cuối kỳ : Tự luận
	70%


7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 
7.1. Kế hoạch giảng dạy lớp ngày
	STT
	Buổi học
	Nội dung
	Ghi chú

	1. 
	Buổi 1
	Tình hình chung về người cao tuổi
Các vấn đề tron gsinh hoạt

Chất lượng cuộc sống

Các chính sách, luật pháp

Môi trường làm việc

Hỗ trợ sống độc lập

Vai trò của CTXH

Khó khăn trong lựa chọn chuyên ngành
	Nội dung bài tập có nêu rõ trong tài liệu học tập

	2. 
	Buổi 2
	Khái niện về tuổi già
Các giác quan

Hệ bài tiết và kiểm soát tiểu tiện

Da, tóc, móng

Hệ thần kinh, tim mạch

Hệ xương cơ
Hệ tiêu hóa

Hệ hô hấp
	Nội dung bài tập có nêu rõ trong tài liệu học tập

	3. 
	Buổi 3
	Trí nhớ
Trí thông minh

Học tập

Suy giản trí nhớ: Các dạng

Trần cảm

Mê sảng

Các dạng rối loạn lo âu
	Nội dung bài tập có nêu rõ trong tài liệu học tập

	4. 
	Buổi 4
	Tầm quan trọng
Điều kiện kinh tế và thay đổi môi trường sống

Sự thay đổi giác quan và điều chỉnh môi trường sống
	Nội dung bài tập có nêu rõ trong tài liệu học tập

	5. 
	Buổi 5
	Quan niệm về sức khỏe: Các dạng
Lão hóa thành công về thể chất

Lão hóa thành công về tâm lý: tâm linh, quan niệm về giá trị, nhận thức và trí tuệ, Sự hỗ trợ xã hội, tình dục
	Nội dung bài tập có nêu rõ trong tài liệu học tập

	6. 
	Buổi 6
	Các đặc tính của người cao tuổi
CTXH cá nhân, nhóm

Thay thế: âm nhạc, động vật, giải trí, nghệ thuật
	Nội dung bài tập có nêu rõ trong tài liệu học tập

	7. 
	Buổi 7
	Chất gây nghiện và sự phụ thuộc, tác hại, phòng tránh
Tự tử

Ngược đãi: Các lý thuyết liên quan, các dạng ngược đãi, phòng tránh ngược đãi
	Nội dung bài tập có nêu rõ trong tài liệu học tập

	8. 
	Buổi 8
	Triết lý chăm sóc cuối đời

Dịch vụ

Biểu hiện cận tử

Nhu cầu khi cận tử

Tang chế

Hỗ trợ người thân

Các vấn đề đạo đức
	Nội dung bài tập có nêu rõ trong tài liệu học tập

	9. 
	Buổi 9
	Yếu tố giới

Stress

Cải thiện mối quan hệ

Hoạt động nhóm

Tự chăm sóc
	Nội dung bài tập có nêu rõ trong tài liệu học tập

	10. 
	Buổi 10
	Thực hành

Ôn tập
	


8. GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

· Họ và tên : HUỲNH MINH HIỀN
· Chức danh, học hàm, học vị : Giảng viên – Thạc sĩ

PHÓ TRƯỞNG KHOA


LÂM THỊ ÁNH QUYÊN
